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1. Tên học phần: Luật Hình sự 1	 Mã học phần: 0101001943
2. Số tín chỉ:   3	 (3, 0, 6)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 1
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp: 45 tiết		
		+ Lý thuyết/Thực hành/: 35 tiết  
		+ Seminar/Bài tập: 7 tiết         
		+ Kiểm tra: 3 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 01bài
- Tự học: 90 tiết			
5. Điều kiện tiên quyết: 
Đã học học phần Triết học; Lý luận nhà nước và pháp luật.
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức:
- Nắm được khái niệm luật hình sự và lịch sử lập pháp hình sự của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam;
- Nhận diện được khái niệm tội phạm, hình phạt và các khái niệm khác liên quan đến tội phạm và hình phạt;
- Nắm được nguồn của luật hình sự và nội dung của các văn bản giải thích luật hình sự;
- Nắm được bản chất, đặc điểm, nội dung của các khái niệm trong luật hình sự và so sánh chúng với nhau;
- Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các tình huống cụ thể của phần chung;
- Vận dụng được các kiến thức cơ bản để áp dụng các căn cứ quyết định hình phạt và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS. 
6.2. Về kỹ năng: 
- Hình thành và phát triển được năng lực thu thập, xử lí thông tin, kĩ năng tổng hợp, phân tích, so sánh, hệ thống hoá, bình luận, đánh giá các vấn đề trong luật hình sự;
- Xây dựng được hệ thống căn cứ pháp lí để giải quyết tình huống cụ thể của luật hình sự;
- Phân biệt được trường hợp phạm tội với trường hợp không phạm tội;
- Thành thạo kĩ năng phân tích tình huống phạm tội cụ thể và xác định điều luật cần áp dụng trong tình huống phạm tội cụ thể. 
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:
- Hình thành, củng cố và nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ thực hiện nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến luật hình sự;
- Hình thành tính chủ động, tự tin, bản lĩnh cho sinh viên;
- Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố, nâng cao kiến thức cũng như kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Luật hình sự phần chung là môn học chuyên ngành luật quan trọng, được thiết kế dành cho sinh viên; cung cấp lí luận cơ bản về tội phạm, TNHS và hình phạt là cơ sở khoa học để giải quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi kết thúc học phần theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT  ngày 15/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Thái Bình;
- Dự lớp: trên 80%. 
- Tham gia đầy đủ : 02 bài kiểm tra,  01 bài thi kết thúc học phần
- Tự học: 90 tiết  
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:
(1) Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Tập I,  Nxb. CAND, Hà Nội,
(2) Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội (2018), Giáo trình luật hình sự (Phần chung), Nxb. ĐHQG, Hà Nội,;
(3) Nguyễn Ngọc Hoà (2008) Mô hình luật hình sự Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 
- Tài liệu khác:
(4) Viện khoa học pháp lí - Bộ tư pháp, Bình luận khoa học BLHS Việt Nam năm 2015, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2018;
(5) Nguyễn Ngọc Hoà, Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb. CAND, Hà Nội, 2006, 2007, 2008;
(6) Trường Đại học Luật Hà Nội, Trách nhiệm hình sự và hình phạt, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017.
(7) Bộ luật Hình sự năm 2015.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên: 
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 3 bài kiểm tra
	30 %
	

	3
	Thi kết thúc học phần

	- 01 bài thi
	60 %
	Thi: viết
Thời gian thi 90p


10.2. Cách tính điểm:
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Kiểm tra
(tiết)

	1
	Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam
	3
	
	

	2
	Nguồn của luật hình sự Việt Nam
	3
	1
	

	3
	Tội phạm
	2
	
	

	4
	Cấu thành tội phạm
	3
	1
	

	5
	Khách thể của tội phạm
	3
	
	

	6
	Mặt khách quan của tội phạm
	3
	1
	

	7
	Chủ thể của tội phạm
	2
	
	

	8
	Mặt chủ quan của tội phạm
	2
	
	1

	9
	Các giai đoạn thực hiện tội phạm
	2
	1
	

	10
	Đồng phạm
	2
	1
	

	11
	Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi
	2
	1
	

	12
	Trách nhiệm hình sự và hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp
	2
	
	


	13
	Quyết định hình phạt
	2
	
	2

	14
	Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt
	2
	1
	

	15
	Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội
	2
	
	

	Tổng cộng: 45
	35
	7
	3


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian
(tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	* Vấn đề 1:
- Giới thiệu khái niệm luật hình sự Việt Nam;
- Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật hình sự và quy phạm pháp luật hình sự;
- Nhiệm vụ của luật hình sự;
- Các nguyên tắc của luật hình sự.
* Vấn đề 2:
- Khái niệm nguồn của luật hình sự;
- Hiệu lực của luật hình sự;
- Hiệu lực của BLHS, cấu tạo của BLHS và vấn đề giải thích BLHS.
	3
	* Đọc:
- Chương I, II Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 
- Từ Điều 5 đến Điều 7 BLHS Việt Nam năm 2015

	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm về tội phạm;
- Các đặc điểm của tội phạm;
- Phân loại tội phạm.
	3
	* Đọc:
- Chương III Giáo trình luật hình sự  Việt Nam,  Trường Đại học Luật Hà Nội (tập I), Nxb. CAND, Hà Nội, 
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, 
- Điều 8 BLHS Việt Nam năm 2015
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 3
	
	
	
	

	Lý thuyết
	* Vấn đề 4:
- Khái niệm về CTTP;
- Phân loại CTTP.
* Vấn đề 5:
- Khái niệm khách thể;
- Phân loại khách thể của tội phạm;
- Đối tượng tác động của tội phạm.
	2
	* Đọc:
- Chương IV, V Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 

	

	seminar
	-  Các yếu tố của tội phạm;
- Khái niệm CTTP;
- Phân loại CTTP;
- Ý nghĩa của CTTP;
- Phân biệt khách thể của tội phạm với đối tượng điều chỉnh của luật hình sự;
- Các dạng đối tượng tác động của tội phạm.
	1
	- Các nhóm lựa chọn đề tài;
- Thảo luận trong nhóm;
- Tranh luận.

	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 4
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm mặt khách quan của tội phạm;
- Các nội dung trong mặt khách quan của tội phạm.

	1
	* Đọc:
- Chương VI Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập 1), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, Hà Nội 
	

	seminar
	- Xác định các nội dung trong mặt khách quan của tội phạm;
- Phân tích ý nghĩa của mặt khách quan của tội phạm; 
- Xác định ý nghĩa pháp lí từng nội dung của mặt khách quan của tội phạm.
	1
	* Đọc:
- Chương VI Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 
- Mô hình luật hình sự Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb. CAND, Hà Nội, 
- Thảo luận trong nhóm, chuẩn bị câu hỏi để tranh luận;
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 01
	1
	
	

	Tuần 5
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm chủ thể của tội phạm;
- Hai dấu hiệu chủ thể của tội phạm;
- Chủ thể đặc biệt của tội phạm;
- Nhân thân người phạm tội trong luật hình sự.

	3
	* Đọc:
- Chương VII Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 
- BLHS Việt Nam năm 2015.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 6
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm mặt chủ quan của tội phạm;
- Các nội dung trong mặt chủ quan của tội phạm.

	3
	* Đọc:
- Chương VIII Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội;
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 
- BLHS Việt Nam năm 2015.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 7
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm các giai đoạn thực hiện tội phạm;
- Các đặc điểm của từng giai đoạn thực hiện tội phạm;
- Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.
	3
	* Đọc:
- Chương IX Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 8
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm đồng phạm;
- Các đặc điểm của đồng phạm;
- Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm;
- Trách nhiệm hình sự của đồng phạm.
	2
	* Đọc:
- Chương X Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội
- BLHS Việt Nam năm 2015.
	

	seminar
	- Các nội dung về đồng phạm;
- Vận dụng để giải quyết tình huống cụ thể về các giai đoạn thực hiện tội phạm.
	1
	- Các nhóm lựa chọn đề tài;
- Thảo luận trong nhóm;
- Tranh luận.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 9
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi;
- Phòng vệ chính đáng và các điều kiện của phòng vệ chính đáng;
- Tình thế cấp thiết và điều kiện của tình thế cấp thiết.
	3
	* Đọc:
- Chương XI Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội; 
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, 
- BLHS Việt Nam năm 2015
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 10
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm TNHS và hình phạt - Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp;
- Đặc điểm của TNHS và hình phạt - Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp;
- Nội dung và điều kiện áp dụng từng loại hình phạt.
	2
	* Đọc:
- Chương XII, XIII Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I), Trường  Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG
- BLHS Việt Nam năm 2015
	

	seminar
	- Phát sinh và chấm dứt TNHS;
- Nội dung TNHS;
-  Điều kiện áp dụng hình phạt;
- Miễn TNHS và hình phạt.
	1
	- Các nhóm lựa chọn đề tài;
- Thảo luận trong nhóm;
- Tranh luận.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 11
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm quyết định hình phạt;
- Căn cứ quyết định hình phạt;
- Quyết định hình phạt trong trường hợp đặc biệt.

	3
	* Đọc:
- Chương XIV Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 
- BLHS Việt Nam năm 2015
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 02 
	2
	
	

	Tuần 12
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Giới thiệu thời hiệu thi hành bản án và các điều kiện;
- Giới thiệu chế định án treo theo Điều 60 BLHS.
	3
	* Đọc:
- Chương XV Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội;
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 
- BLHS Việt Nam năm 2015
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 13
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm người chưa thành niên phạm tội;
- Đặc điểm tâm lí của người chưa thành niên;
 

	3
	* Đọc:
- Chương XVI Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội (tập I), Nxb. CAND, Hà Nội;
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 
- BLHS Việt Nam năm 2015
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 14
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội.

	2
	* Đọc:
- Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội (tập I), Nxb. CAND, Hà Nội;
- Phần chung Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 
- BLHS Việt Nam năm 2015
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Bài kiểm tra số 02
	2
	
	

	Tuần 15
	
	
	
	

	seminar
	- Thảo luận các tình huống trong thực tiễn liên quan đến các vấn đề 1 - 15;
- Hệ thống và hướng dẫn ôn tập.

	2
	Đọc tài liệu liên quan đến các nội dung đã học.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	



	TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)


Nguyễn Đức Long
	
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)


Nguyễn Đức Long



